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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Viễn thám hồng ngoại nhiệt
Thermal Infrared Remote Sensing
Mã số học phần: 7050317
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4) học trong 8 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 28		; Bài tập: 2		; Thực hành:0
        Thực tập: 0		; Đồ án: 0		; Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Trần Xuân Trường 
	PGS. TS
	0503-13
	tranxuantruong@humg.edu.vn

	2
	Lê Thu Trang
	TS
	0503-08
	lethutrang @humg.edu.vn

	3
	Phạm Hà Thái
	TS
	0503-06
	phamhathai@humg.edu.vn

	4
	Nguyễn Văn Trung
	PGS.TS
	0503-15
	nguyenvantrung@humg.edu.vn



2.2. Bộ môn: Đo ảnh và Viễn thám
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: Cơ sở đo ảnh và viễn thám - 7050301
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Cung cấp các khái niệm về viễn thám hồng ngoại nhiệt
4.1.2 Hiểu rõ về nguyên lý cơ bản của viễn thám hồng ngoại nhiệt
4.1.3 Làm quen với các phương pháp xử lý ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Hiểu các chức năng của các phần mềm xử lý ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt
4.2.2. Hiểu cách  xử lý ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt.
4.2.3. Các ứng dụng của xử lý ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu những nội dung cơ bản về viễn thám hồng ngoại nhiệt: khái niệm viễn thám hồng ngoại nhiệt; nguyên lý cơ bản của viễn thám hồng ngoại nhiệt; xử lý ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt và những ứng dụng của viễn thám hồng ngoại nhiệt.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	KHÁI NIỆM VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT
	3
	4.1.1

	1.1
	Lịch sử phát triển của viễn thám hồng ngoại nhiệt
	0.5
	

	1.2
	Khái niệm viễn thám hồng ngoại nhiệt
	0.5
	

	1.3
	Bộ cảm thu ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt  
	1
	

	1.4
	Hệ thống vệ tinh thu ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt 
	1
	

	Chương 2
	NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT
	12
	4.1.2; 4.2.2

	2.1
	Các định luật về bức xạ nhiệt
	0.5
	

	2.2
	Độ phát xạ
	0.5
	

	2.3
	Lý thuyết về dẫn nhiệt
	0.5
	

	2.4
	Tính chất nhiệt của một số vật chất
	0.5
	

	2.5
	Nhiệt độ Kinetic
	1
	

	2.6
	Nhiệt độ sáng Brightness Temperature
	1
	

	2.7
	Nhiệt độ vật lý (bề mặt)
	1
	

	2.8
	Mối quan hệ giữa nhiệt độ sáng và nhiệt độ vật lý (bề mặt)
	1
	

	2.9
	Sóng điện từ
	1
	

	2.10
	Bức xạ nhiệt
	1
	

	2.11
	Độ phân giải ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt
	1
	

	2.12
	Cửa sổ khí quyển trong vùng sóng hồng ngoại nhiệt
	1
	

	
	Thảo luận
	2
	

	Chương 3
	XỬ LÝ ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT
	7
	4.1.3; 4.2.3

	3.1
	Khái niệm xử lý ảnh 
	1
	

	3.2
	Tiền xử lý ảnh
	2
	

	3.3
	Ảnh hưởng của khí quyển
	1
	

	3.4
	Bài tập
	1
	

	
	Thảo luận
	2
	

	Chương 4
	ỨNG DỤNG CỦA VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT
	8
	4.1.3; 4.2.3

	4.1
	Giới thiệu chung về ứng dụng của viễn thám hồng ngoại nhiệt
	5
	

	4.2
	Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt – phương pháp “Split-window” trong xác định nhiệt độ bề mặt (“Split-window” methods – atmospheric correction for surface temperature measurement)
	
	

	4.3
	Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định nhiệt độ nước biển
	
	

	4.4
	Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định nhiệt độ khí quyển
	
	

	4.5
	Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định độ ẩm khí quyển
	
	

	4.6
	Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định nồng độ một số loại khí trong khí quyển
	
	

	4.7
	Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định các yếu tố cân bằng bức xạ
	
	

	4.8
	Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định độ phát xạ
	
	

	4.9
	Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định nhiệt độ đỉnh mây, độ phủ mây
	
	

	4.10
	Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định quán tính nhiệt
	
	

	4.11
	Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu địa chất
	
	

	4.12
	Bài tập
	1
	

	
	Thảo luận
	2
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết. 
- Tổ chức thảo luận trên lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thảo luận nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	2
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Trần Xuân Trường. Bài giảng Viễn thám hồng ngoại nhiệt.
[2]. Doãn Hà Phong (2012). Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong dự báo cháy rừng ở Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ.
[3]. Nguyễn Ngọc Thạch (2017). Viễn thám  GIS nghiên cứu lớp phủ sử dụng đất. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.
[4]. W.G. Rees (2012). Physical Principles of Remote Sensing. [online]  Available at: 
http://waterhouse.ir/sites/default/files/Physical%20Principles%20of%20Remote%20Sensing%20-%20Third%20Edition_0.pdf [Accessed 06 April 2020].
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1:	KHÁI NIỆM VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT
1.1 Lịch sử phát triển của viễn thám hồng ngoại nhiệt
1.2 Khái niệm viễn thám hồng ngoại nhiệt
1.3 Bộ cảm thu ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt  
1.4 Hệ thống vệ tinh thu ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt 
	6

	0
	0

	
+Tài liệu [1, 4]: Chương 1

+ Tìm hiểu bài Lịch sử phát triển của viễn thám hồng ngoại nhiệt, các đặc tính của bộ cảm và hệ thông thu ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt  


	1;2;3;4
	Chương 2: NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT
2.1 Các định luật về bức xạ nhiệt
2.2 Độ phát xạ
2.3 Lý thuyết về dẫn nhiệt
2.4 Tính chất nhiệt của một số vật chất
2.5 Nhiệt độ Kinetic
2.6 Nhiệt độ sáng Brightness Temperature
2.7 Nhiệt độ vật lý (bề mặt)
2.8 Mối quan hệ giữa nhiệt độ sáng và nhiệt độ vật lý (bề mặt)
2.9 Sóng điện từ
2.10 Bức xạ nhiệt
2.11 Độ phân giải ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt
2.12 Cửa sổ khí quyển trong vùng sóng hồng ngoại nhiệt
- Thảo luận
	24
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 2
+ Tài liệu [4]: Chương 11
+ Tìm hiểu những nguyên lý cơ bản của viễn thám hồng ngoại nhiệt 
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thảo luận các vấn đề đã nêu trong Chương 2.

	5;6
	Chương 3:	XỬ LÝ ẢNH VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT
3.1 Khái niệm xử lý ảnh 
3.2 Tiền xử lý ảnh
3.3 Ảnh hưởng của khí quyển
- Thảo luận

	12
	2
	0
	+ Tài liệu [1], [3]: Chương 3
+ Tìm hiểu những nội dung cơ bản của xử lý ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thảo luận các vấn đề đã nêu trong Chương 3.

	7;8
	Chương 4: 	ỨNG DỤNG CỦA VIỄN THÁM HỒNG NGOẠI NHIỆT
4.1 Giới thiệu chung về ứng dụng của viễn thám hồng ngoại nhiệt
4.2 Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt - phương pháp “Split-window” trong xác định nhiệt độ bề mặt (“Split-window” methods - atmospheric correction for surface temperature measurement)
4.3 Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định nhiệt độ nước biển
4.4 Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định nhiệt độ khí quyển
4.5 Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định độ ẩm khí quyển
4.6 Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định nồng độ một số loại khí trong khí quyển
4.7 Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định các yếu tố cân bằng bức xạ
4.8 Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định độ phát xạ
4.9 Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định nhiệt độ đỉnh mây, độ phủ mây
4.10 Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu xác định quán tính nhiệt
4.11 Viễn thám hồng ngoại nhiệt trong nghiên cứu địa chất
-Thảo luận
	14
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 4
+ Tài liệu [2]:
Chương 4
+ Ôn tập nội dung mục 3.1 đến 3.3 đã học ở Chương 3.
+ Tìm hiểu để rõ hơn về các ứng dụng của viễn thám hồng ngoại nhiệt trong tài liệu.
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thảo luận các vấn đề đã nêu trong Chương 4.
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